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Mã đề 601
	KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2024-2025
MÔN: Công nghệ 6
Thời gian làm bài: 45 phút
(không kể thời gian phát đề)


I. Trắc nghiệm: (5 điểm) Ghi lại chữ cái trước câu trả lời đúng.
Câu 1. Phong cách thể thao được sử dụng cho:
	A. Nhiều đối tượng và lứa tuổi khác nhau
	B. Chỉ sử dụng cho người có điều kiện.
	C. Nhiều lứa tuổi khác nhau
	D. Nhiều đối tượng khác nhau
Câu 2. Phát biểu sau đây nói về phong cách nào?
“Trang phục có hình thức giản dị, nghiêm túc, lịch sự”
	A. Phong cách lãng mạn	B. Phong cách cổ điển
	C. Phong cách dân gian	D. Phong cách thể thao
Câu 3. Ý nghĩa của phong cách thời trang là:
	A. Tạo nên vẻ đẹp hoặc nét độc đáo cho từng cá nhân
	B. Tạo nên vẻ đẹp và nét độc đáo riêng cho từng cá nhân
	C. Tạo nên nét độc đáo cho từng cá nhân
	D. Tạo nên vẻ đẹp cho từng cá nhân
Câu 4. Theo em, tại sao phải lưu ý đến các thông số kĩ thuật?
	A. Lựa chọn đồ dùng điện phù hợp và sử dụng đúng yêu cầu kĩ thuật.
	B. Để lựa chọn đồ dùng điện cho phù hợp
	C. Không cần phải chú ý đến thông số kĩ thuật.
	D. Sử dụng đúng yêu cầu kĩ thật
Câu 5. Vải hoa hợp với vải như thế nào?
	A. Vải hoa kiểu khác
	B. Vải kẻ dọc
	C. Vải trơn màu gì cũng được
	D. Vải trơn có màu trùng với một trong các màu chính của vải hoa
Câu 6. Trên nhãn dán một chiếc máy sấy có ghi “220-240V, 900-1100W”.
Công suất định mức của máy sấy là bao nhiêu?
	A. 900W đến 1100W	B. 220V đến 240V	C. 900W	D. 1100W
Câu 7. Loại trang phục nào có kiểu dáng đơn giản, gọn gàng, dễ mặc, dễ hoạt động; có màu sắc hài hòa; thường được may từ vải sợi pha?
	A. Trang phục đi học	B. Trang phục dự lễ hội
	C. Trang phục ở nhà	D. Trang phục lao động
Câu 8. Chất liệu của trang phục là:
	A. Có thể sử dụng một màu hoặc phối với nhiều màu
	B. Làm tăng hiệu ứng thẩm mĩ cho trang phục
	C. Là hình dạng bề ngoài của trang phục
	D. Là thành phần cơ bản để tạo ra trang phục
Câu 9. Việc lựa chọn trang phục cần dựa trên những yếu tố nào?
	A. Điều kiện tài chính, mốt thời trang.
	B. Vóc dáng cơ thể, lửa tuổi, mục đích sử dụng, sở thích, điều kiện làm việc, tài chính.
	C. Lứa tuổi, điều kiện làm việc, mốt thời trang.
	D. Khuôn mặt, lứa tuổi, mục đích sử dụng.
Câu 10. Chiếc quạt sau đây có điện áp định mức là bao nhiêu:
110V-46W-Sải cánh 300
	A. 110	B. 30	C. 156	D. 46
Câu 11. Phong cách dân gian:
	A. Đậm nét văn hóa của mỗi dân tộc
     B. Vừa mang vẻ đẹp hiện đại, vừa đậm nét văn hóa của mỗi dân tộc.
	C. Cổ hủ, lỗi thời.
	D. Mang vẻ hiện đại
Câu 12. Để tạo cảm giác béo ra, thấp xuống cho người mặc, không lựa chọn chất liệu vải nào sau đây?
	A. Vải mềm mỏng	B. Vải mềm vừa phải	C. Vải cứng	D. Vải dày dặn
Câu 13. Có mấy bước giặt quần áo bằng tay?
	A. 8	B. 5	C. 6	D. 7
Câu 14. Kiểu dáng của trang phục là:
	A. Làm tăng hiệu ứng thẩm mĩ cho trang phục
	B. Có thể sử dụng một màu hoặc phối với nhiều màu
	C. Là thành phần cơ bản để tạo ra trang phục
	D. Là hình dạng bề ngoài của trang phục
Câu 15. Để tạo cảm giác gầy đi, cao lên cho người mặc, cần lựa chọn trang phục có đường nét, họa tiết như thế nào?
	A. Kẻ dọc	B. Kẻ ngang	C. Kẻ ô vuông	D. Hoa to
Câu 16. Em hãy cho biết, có mấy phương pháp làm sạch quần áo?
	A. 1	B. 4	C. 3	D. 2
Câu 17. Phong cách dân gian mang đặc trưng về:
	A. Hoa văn, chất kiệu, kiểu dáng	B. Hoa văn
	C. Kiểu dáng	D. Chất liệu
Câu 18. Sử dụng các bộ trang phục khác nhau tùy thuộc vào:
	A. Hoạt động, thời điểm và hoàn cảnh xã hội
	B. Thời điểm
	C. Hoàn cảnh xã hội
	D. Hoạt động
Câu 19. “Cần phối hợp trang phục một cách đồng bộ, hài hòa về … của quần áo cùng với một số vật dụng khác”. Chọn đáp án cần điền vào chỗ trống?
	A. Màu sắc	B. Kiểu dáng
	C. Họa tiết	D. Màu sắc, họa tiết, kiểu dáng
Câu 20. Kí hiệu của đơn vị công suất định mức là:
	A. V	B. W	C. VA	D. KW
II. Tự luận (5 điểm)
Câu 1: Trình bày đặc điểm các loại trang phục sau: Trang phục đi học, trang phục lao động, trang phục ở nhà, trang phục lễ hội.
Câu 2: Thời trang là gì? Tại sao thời trang lại có sự thay đổi qua các thời kì?
Câu 3: Tại sao trang phục lao động lại thường có màu sẫm và thường được may từ vải sợi bông?
[bookmark: _Hlk191995474]Câu 4: Đồ dùng điện là gì? Kể tên 10 đồ dùng điện trong gia đình.
------ HẾT ------
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I. Trắc nghiệm: (5 điểm) Ghi lại chữ cái trước câu trả lời đúng.
Câu 1. Chất liệu của trang phục là:
	A. Có thể sử dụng một màu hoặc phối với nhiều màu
	B. Là thành phần cơ bản để tạo ra trang phục
	C. Làm tăng hiệu ứng thẩm mĩ cho trang phục
	D. Là hình dạng bề ngoài của trang phục
Câu 2. Việc lựa chọn trang phục cần dựa trên những yếu tố nào?
	A. Điều kiện tài chính, mốt thời trang.
	B. Vóc dáng cơ thể, lửa tuổi, mục đích sử dụng, sở thích, điều kiện làm việc, tài chính.
	C. Lứa tuổi, điều kiện làm việc, mốt thời trang.
	D. Khuôn mặt, lứa tuổi, mục đích sử dụng.
Câu 3. Phong cách dân gian mang đặc trưng về:
	A. Hoa văn, chất kiệu, kiểu dáng	B. Hoa văn
	C. Kiểu dáng	D. Chất liệu
Câu 4. Phong cách dân gian:
	A. Mang vẻ hiện đại
	B. Đậm nét văn hóa của mỗi dân tộc
	C. Cổ hủ, lỗi thời.
	D. Vừa mang vẻ đẹp hiện đại, vừa đậm nét văn hóa của mỗi dân tộc.
Câu 5. Trên nhãn dán một chiếc máy sấy có ghi “220-240V, 900-1100W”.
Công suất định mức của máy sấy là bao nhiêu?
	A. 900W đến 1100W	B. 900W	C. 220V đến 240V	D. 1100W
Câu 6. Chiếc quạt sau đây có điện áp định mức là bao nhiêu:
110V-46W-Sải cánh 300
	A. 30	B. 156	C. 110	D. 46
Câu 7. Ý nghĩa của phong cách thời trang là:
	A. Tạo nên vẻ đẹp hoặc nét độc đáo cho từng cá nhân
	B. Tạo nên nét độc đáo cho từng cá nhân
	C. Tạo nên vẻ đẹp và nét độc đáo riêng cho từng cá nhân
	D. Tạo nên vẻ đẹp cho từng cá nhân
Câu 8. Để tạo cảm giác béo ra, thấp xuống cho người mặc, không lựa chọn chất liệu vải nào sau đây?
	A. Vải dày dặn	B. Vải mềm vừa phải	C. Vải mềm mỏng	D. Vải cứng
Câu 9. Theo em, tại sao phải lưu ý đến các thông số kĩ thuật?
	A. Sử dụng đúng yêu cầu kĩ thật
	B. Để lựa chọn đồ dùng điện cho phù hợp
	C. Lựa chọn đồ dùng điện phù hợp và sử dụng đúng yêu cầu kĩ thuật.
	D. Không cần phải chú ý đến thông số kĩ thuật.
Câu 10. Sử dụng các bộ trang phục khác nhau tùy thuộc vào:
	A. Hoạt động, thời điểm và hoàn cảnh xã hội
	B. Hoàn cảnh xã hội
	C. Thời điểm
	D. Hoạt động
Câu 11. Có mấy bước giặt quần áo bằng tay?
	A. 6	B. 8	C. 5	D. 7
Câu 12. Phát biểu sau đây nói về phong cách nào?
“Trang phục có hình thức giản dị, nghiêm túc, lịch sự”
	A. Phong cách cổ điển	B. Phong cách dân gian
	C. Phong cách lãng mạn	D. Phong cách thể thao
Câu 13. Em hãy cho biết, có mấy phương pháp làm sạch quần áo?
	A. 2	B. 3	C. 4	D. 1
Câu 14. Phong cách thể thao được sử dụng cho:
	A. Chỉ sử dụng cho người có điều kiện.
	B. Nhiều đối tượng khác nhau
	C. Nhiều lứa tuổi khác nhau
	D. Nhiều đối tượng và lứa tuổi khác nhau
Câu 15. Kiểu dáng của trang phục là:
	A. Có thể sử dụng một màu hoặc phối với nhiều màu
	B. Làm tăng hiệu ứng thẩm mĩ cho trang phục
	C. Là hình dạng bề ngoài của trang phục
	D. Là thành phần cơ bản để tạo ra trang phục
Câu 16. Để tạo cảm giác gầy đi, cao lên cho người mặc, cần lựa chọn trang phục có đường nét, họa tiết như thế nào?
	A. Kẻ ô vuông	B. Kẻ ngang	C. Kẻ dọc	D. Hoa to
Câu 17. Kí hiệu của đơn vị công suất định mức là:
	A. VA	B. W	C. KW	D. V
Câu 18. Vải hoa hợp với vải như thế nào?
	A. Vải trơn có màu trùng với một trong các màu chính của vải hoa
	B. Vải hoa kiểu khác
	C. Vải kẻ dọc
	D. Vải trơn màu gì cũng được
Câu 19. Loại trang phục nào có kiểu dáng đơn giản, gọn gàng, dễ mặc, dễ hoạt động; có màu sắc hài hòa; thường được may từ vải sợi pha?
	A. Trang phục lao động	B. Trang phục đi học
	C. Trang phục ở nhà	D. Trang phục dự lễ hội
Câu 20. “Cần phối hợp trang phục một cách đồng bộ, hài hòa về … của quần áo cùng với một số vật dụng khác”. Chọn đáp án cần điền vào chỗ trống?
	A. Họa tiết	B. Kiểu dáng
	C. Màu sắc, họa tiết, kiểu dáng	D. Màu sắc
II. Tự luận (5 điểm)
Câu 1: Trình bày đặc điểm các loại trang phục sau: Trang phục đi học, trang phục lao động, trang phục ở nhà, trang phục lễ hội.
Câu 2: Thời trang là gì? Tại sao thời trang lại có sự thay đổi qua các thời kì?
Câu 3: Tại sao trang phục lao động lại thường có màu sẫm và thường được may từ vải sợi bông?
Câu 4: Đồ dùng điện là gì? Kể tên 10 đồ dùng điện trong gia đình.

------ HẾT ------
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I. Trắc nghiệm: (5 điểm) Ghi lại chữ cái trước câu trả lời đúng.
Câu 1. Để tạo cảm giác gầy đi, cao lên cho người mặc, cần lựa chọn trang phục có đường nét, họa tiết như thế nào?
	A. Kẻ dọc	B. Hoa to	C. Kẻ ô vuông	D. Kẻ ngang
Câu 2. Kí hiệu của đơn vị công suất định mức là:
	A. KW	B. VA	C. W	D. V
Câu 3. Trên nhãn dán một chiếc máy sấy có ghi “220-240V, 900-1100W”.
Công suất định mức của máy sấy là bao nhiêu?
	A. 1100W	B. 900W đến 1100W	C. 900W	D. 220V đến 240V
Câu 4. Kiểu dáng của trang phục là:
	A. Là hình dạng bề ngoài của trang phục
	B. Là thành phần cơ bản để tạo ra trang phục
	C. Có thể sử dụng một màu hoặc phối với nhiều màu
	D. Làm tăng hiệu ứng thẩm mĩ cho trang phục
Câu 5. Để tạo cảm giác béo ra, thấp xuống cho người mặc, không lựa chọn chất liệu vải nào sau đây?
	A. Vải mềm mỏng	B. Vải mềm vừa phải	C. Vải dày dặn	D. Vải cứng
Câu 6. Phong cách thể thao được sử dụng cho:
	A. Chỉ sử dụng cho người có điều kiện.
	B. Nhiều đối tượng và lứa tuổi khác nhau
	C. Nhiều lứa tuổi khác nhau
	D. Nhiều đối tượng khác nhau
Câu 7. Em hãy cho biết, có mấy phương pháp làm sạch quần áo?
	A. 4	B. 1	C. 2	D. 3
Câu 8. Theo em, tại sao phải lưu ý đến các thông số kĩ thuật?
	A. Lựa chọn đồ dùng điện phù hợp và sử dụng đúng yêu cầu kĩ thuật.
	B. Sử dụng đúng yêu cầu kĩ thật
	C. Không cần phải chú ý đến thông số kĩ thuật.
	D. Để lựa chọn đồ dùng điện cho phù hợp
Câu 9. Vải hoa hợp với vải như thế nào?
	A. Vải trơn màu gì cũng được
	B. Vải hoa kiểu khác
	C. Vải kẻ dọc
	D. Vải trơn có màu trùng với một trong các màu chính của vải hoa
Câu 10. Việc lựa chọn trang phục cần dựa trên những yếu tố nào?
	A. Điều kiện tài chính, mốt thời trang.
	B. Khuôn mặt, lứa tuổi, mục đích sử dụng.
	C. Vóc dáng cơ thể, lửa tuổi, mục đích sử dụng, sở thích, điều kiện làm việc, tài chính.
	D. Lứa tuổi, điều kiện làm việc, mốt thời trang.
Câu 11. Ý nghĩa của phong cách thời trang là:
	A. Tạo nên vẻ đẹp cho từng cá nhân
	B. Tạo nên nét độc đáo cho từng cá nhân
	C. Tạo nên vẻ đẹp và nét độc đáo riêng cho từng cá nhân
	D. Tạo nên vẻ đẹp hoặc nét độc đáo cho từng cá nhân
Câu 12. Phát biểu sau đây nói về phong cách nào?
“Trang phục có hình thức giản dị, nghiêm túc, lịch sự”
	A. Phong cách thể thao	B. Phong cách lãng mạn
	C. Phong cách cổ điển	D. Phong cách dân gian
Câu 13. Chất liệu của trang phục là:
	A. Là thành phần cơ bản để tạo ra trang phục
	B. Làm tăng hiệu ứng thẩm mĩ cho trang phục
	C. Là hình dạng bề ngoài của trang phục
	D. Có thể sử dụng một màu hoặc phối với nhiều màu
Câu 14. Phong cách dân gian mang đặc trưng về:
	A. Kiểu dáng	B. Hoa văn, chất kiệu, kiểu dáng
	C. Hoa văn	D. Chất liệu
Câu 15. Phong cách dân gian:
	A. Mang vẻ hiện đại
	B. Vừa mang vẻ đẹp hiện đại, vừa đậm nét văn hóa của mỗi dân tộc.
	C. Đậm nét văn hóa của mỗi dân tộc
	D. Cổ hủ, lỗi thời.
Câu 16. Loại trang phục nào có kiểu dáng đơn giản, gọn gàng, dễ mặc, dễ hoạt động; có màu sắc hài hòa; thường được may từ vải sợi pha?
	A. Trang phục lao động	B. Trang phục đi học
	C. Trang phục dự lễ hội	D. Trang phục ở nhà
Câu 17. Có mấy bước giặt quần áo bằng tay?
	A. 7	B. 8	C. 6	D. 5
Câu 18. “Cần phối hợp trang phục một cách đồng bộ, hài hòa về … của quần áo cùng với một số vật dụng khác”. Chọn đáp án cần điền vào chỗ trống?
	A. Màu sắc, họa tiết, kiểu dáng	B. Màu sắc
	C. Họa tiết	D. Kiểu dáng
Câu 19. Chiếc quạt sau đây có điện áp định mức là bao nhiêu:
110V-46W-Sải cánh 300
	A. 46	B. 30	C. 110	D. 156
Câu 20. Sử dụng các bộ trang phục khác nhau tùy thuộc vào:
	A. Hoàn cảnh xã hội
	B. Thời điểm
	C. Hoạt động
	D. Hoạt động, thời điểm và hoàn cảnh xã hội
II. Tự luận (5 điểm)
Câu 1: Trình bày đặc điểm các loại trang phục sau: Trang phục đi học, trang phục lao động, trang phục ở nhà, trang phục lễ hội.
Câu 2: Thời trang là gì? Tại sao thời trang lại có sự thay đổi qua các thời kì?
Câu 3: Tại sao trang phục lao động lại thường có màu sẫm và thường được may từ vải sợi bông?
Câu 4: Đồ dùng điện là gì? Kể tên 10 đồ dùng điện trong gia đình.

------ HẾT ------


	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI

--------------------
Mã đề 604
	KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2024-2025
MÔN: Công nghệ 6
Thời gian làm bài: 45 phút
(không kể thời gian phát đề)


I. Trắc nghiệm: (5 điểm) Ghi lại chữ cái trước câu trả lời đúng.
Câu 1. “Cần phối hợp trang phục một cách đồng bộ, hài hòa về … của quần áo cùng với một số vật dụng khác”. Chọn đáp án cần điền vào chỗ trống?
	A. Màu sắc, họa tiết, kiểu dáng	B. Kiểu dáng
	C. Họa tiết	D. Màu sắc
Câu 2. Để tạo cảm giác gầy đi, cao lên cho người mặc, cần lựa chọn trang phục có đường nét, họa tiết như thế nào?
	A. Hoa to	B. Kẻ dọc	C. Kẻ ngang	D. Kẻ ô vuông
Câu 3. Phong cách dân gian mang đặc trưng về:
	A. Hoa văn	B. Kiểu dáng
	C. Hoa văn, chất kiệu, kiểu dáng	D. Chất liệu
Câu 4. Chất liệu của trang phục là:
	A. Làm tăng hiệu ứng thẩm mĩ cho trang phục
	B. Là thành phần cơ bản để tạo ra trang phục
	C. Là hình dạng bề ngoài của trang phục
	D. Có thể sử dụng một màu hoặc phối với nhiều màu
Câu 5. Kiểu dáng của trang phục là:
	A. Là hình dạng bề ngoài của trang phục
	B. Có thể sử dụng một màu hoặc phối với nhiều màu
	C. Là thành phần cơ bản để tạo ra trang phục
	D. Làm tăng hiệu ứng thẩm mĩ cho trang phục
Câu 6. Có mấy bước giặt quần áo bằng tay?
	A. 8	B. 5	C. 7	D. 6
Câu 7. Phát biểu sau đây nói về phong cách nào?
“Trang phục có hình thức giản dị, nghiêm túc, lịch sự”
	A. Phong cách dân gian	B. Phong cách thể thao
	C. Phong cách cổ điển	D. Phong cách lãng mạn
Câu 8. Vải hoa hợp với vải như thế nào?
	A. Vải trơn có màu trùng với một trong các màu chính của vải hoa
	B. Vải trơn màu gì cũng được
	C. Vải kẻ dọc
	D. Vải hoa kiểu khác
Câu 9. Phong cách dân gian:
	A. Cổ hủ, lỗi thời.
	B. Mang vẻ hiện đại
	C. Đậm nét văn hóa của mỗi dân tộc
	D. Vừa mang vẻ đẹp hiện đại, vừa đậm nét văn hóa của mỗi dân tộc.
Câu 10. Sử dụng các bộ trang phục khác nhau tùy thuộc vào:
	A. Thời điểm
	B. Hoàn cảnh xã hội
	C. Hoạt động, thời điểm và hoàn cảnh xã hội
	D. Hoạt động
Câu 11. Theo em, tại sao phải lưu ý đến các thông số kĩ thuật?
	A. Lựa chọn đồ dùng điện phù hợp và sử dụng đúng yêu cầu kĩ thuật.
	B. Không cần phải chú ý đến thông số kĩ thuật.
	C. Sử dụng đúng yêu cầu kĩ thật
	D. Để lựa chọn đồ dùng điện cho phù hợp
Câu 12. Kí hiệu của đơn vị công suất định mức là:
	A. KW	B. W	C. V	D. VA
Câu 13. Trên nhãn dán một chiếc máy sấy có ghi “220-240V, 900-1100W”.
Công suất định mức của máy sấy là bao nhiêu?
	A. 900W	B. 1100W	C. 900W đến 1100W	D. 220V đến 240V
Câu 14. Em hãy cho biết, có mấy phương pháp làm sạch quần áo?
	A. 3	B. 1	C. 4	D. 2
Câu 15. Để tạo cảm giác béo ra, thấp xuống cho người mặc, không lựa chọn chất liệu vải nào sau đây?
	A. Vải dày dặn	B. Vải cứng	C. Vải mềm mỏng	D. Vải mềm vừa phải
Câu 16. Chiếc quạt sau đây có điện áp định mức là bao nhiêu:
110V-46W-Sải cánh 300
	A. 30	B. 46	C. 110	D. 156
Câu 17. Loại trang phục nào có kiểu dáng đơn giản, gọn gàng, dễ mặc, dễ hoạt động; có màu sắc hài hòa; thường được may từ vải sợi pha?
	A. Trang phục ở nhà	B. Trang phục dự lễ hội
	C. Trang phục đi học	D. Trang phục lao động
Câu 18. Việc lựa chọn trang phục cần dựa trên những yếu tố nào?
	A. Vóc dáng cơ thể, lửa tuổi, mục đích sử dụng, sở thích, điều kiện làm việc, tài chính.
	B. Lứa tuổi, điều kiện làm việc, mốt thời trang.
	C. Điều kiện tài chính, mốt thời trang.
	D. Khuôn mặt, lứa tuổi, mục đích sử dụng.
Câu 19. Phong cách thể thao được sử dụng cho:
	A. Chỉ sử dụng cho người có điều kiện.
	B. Nhiều đối tượng khác nhau
	C. Nhiều đối tượng và lứa tuổi khác nhau
	D. Nhiều lứa tuổi khác nhau
Câu 20. Ý nghĩa của phong cách thời trang là:
	A. Tạo nên vẻ đẹp hoặc nét độc đáo cho từng cá nhân
	B. Tạo nên vẻ đẹp cho từng cá nhân
	C. Tạo nên nét độc đáo cho từng cá nhân
	D. Tạo nên vẻ đẹp và nét độc đáo riêng cho từng cá nhân
II. Tự luận (5 điểm)
Câu 1: Trình bày đặc điểm các loại trang phục sau: Trang phục đi học, trang phục lao động, trang phục ở nhà, trang phục lễ hội.
Câu 2: Thời trang là gì? Tại sao thời trang lại có sự thay đổi qua các thời kì?
Câu 3: Tại sao trang phục lao động lại thường có màu sẫm và thường được may từ vải sợi bông?
Câu 4: Đồ dùng điện là gì? Kể tên 10 đồ dùng điện trong gia đình.

------ HẾT ------


	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI

--------------------
Mã đề 605
	KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2024-2025
MÔN: Công nghệ 6
Thời gian làm bài: 45 phút
(không kể thời gian phát đề)


I. Trắc nghiệm: (5 điểm) Ghi lại chữ cái trước câu trả lời đúng.
Câu 1. Việc lựa chọn trang phục cần dựa trên những yếu tố nào?
	A. Khuôn mặt, lứa tuổi, mục đích sử dụng.
	B. Lứa tuổi, điều kiện làm việc, mốt thời trang.
	C. Điều kiện tài chính, mốt thời trang.
	D. Vóc dáng cơ thể, lửa tuổi, mục đích sử dụng, sở thích, điều kiện làm việc, tài chính.
Câu 2. Trên nhãn dán một chiếc máy sấy có ghi “220-240V, 900-1100W”.
Công suất định mức của máy sấy là bao nhiêu?
	A. 900W	B. 1100W	C. 220V đến 240V	D. 900W đến 1100W
Câu 3. Chiếc quạt sau đây có điện áp định mức là bao nhiêu:
110V-46W-Sải cánh 300
	A. 110	B. 46	C. 156	D. 30
Câu 4. Vải hoa hợp với vải như thế nào?
	A. Vải kẻ dọc
	B. Vải trơn có màu trùng với một trong các màu chính của vải hoa
	C. Vải trơn màu gì cũng được
	D. Vải hoa kiểu khác
Câu 5. Để tạo cảm giác béo ra, thấp xuống cho người mặc, không lựa chọn chất liệu vải nào sau đây?
	A. Vải cứng	B. Vải dày dặn	C. Vải mềm vừa phải	D. Vải mềm mỏng
Câu 6. Để tạo cảm giác gầy đi, cao lên cho người mặc, cần lựa chọn trang phục có đường nét, họa tiết như thế nào?
	A. Kẻ ngang	B. Kẻ ô vuông	C. Hoa to	D. Kẻ dọc
Câu 7. Sử dụng các bộ trang phục khác nhau tùy thuộc vào:
	A. Hoạt động
	B. Thời điểm
	C. Hoàn cảnh xã hội
	D. Hoạt động, thời điểm và hoàn cảnh xã hội
Câu 8. Chất liệu của trang phục là:
	A. Là thành phần cơ bản để tạo ra trang phục
	B. Là hình dạng bề ngoài của trang phục
	C. Làm tăng hiệu ứng thẩm mĩ cho trang phục
	D. Có thể sử dụng một màu hoặc phối với nhiều màu
Câu 9. Loại trang phục nào có kiểu dáng đơn giản, gọn gàng, dễ mặc, dễ hoạt động; có màu sắc hài hòa; thường được may từ vải sợi pha?
	A. Trang phục đi học	B. Trang phục lao động
	C. Trang phục dự lễ hội	D. Trang phục ở nhà
Câu 10. “Cần phối hợp trang phục một cách đồng bộ, hài hòa về … của quần áo cùng với một số vật dụng khác”. Chọn đáp án cần điền vào chỗ trống?
	A. Màu sắc	B. Họa tiết
	C. Kiểu dáng	D. Màu sắc, họa tiết, kiểu dáng
Câu 11. Có mấy bước giặt quần áo bằng tay?
	A. 5	B. 6	C. 7	D. 8
Câu 12. Theo em, tại sao phải lưu ý đến các thông số kĩ thuật?
	A. Để lựa chọn đồ dùng điện cho phù hợp
	B. Sử dụng đúng yêu cầu kĩ thật
	C. Lựa chọn đồ dùng điện phù hợp và sử dụng đúng yêu cầu kĩ thuật.
	D. Không cần phải chú ý đến thông số kĩ thuật.
Câu 13. Em hãy cho biết, có mấy phương pháp làm sạch quần áo?
	A. 1	B. 2	C. 3	D. 4
Câu 14. Kí hiệu của đơn vị công suất định mức là:
	A. V	B. W	C. KW	D. VA
Câu 15. Ý nghĩa của phong cách thời trang là:
	A. Tạo nên vẻ đẹp cho từng cá nhân
	B. Tạo nên nét độc đáo cho từng cá nhân
	C. Tạo nên vẻ đẹp hoặc nét độc đáo cho từng cá nhân
	D. Tạo nên vẻ đẹp và nét độc đáo riêng cho từng cá nhân
Câu 16. Phát biểu sau đây nói về phong cách nào?
“Trang phục có hình thức giản dị, nghiêm túc, lịch sự”
	A. Phong cách cổ điển	B. Phong cách thể thao
	C. Phong cách dân gian	D. Phong cách lãng mạn
Câu 17. Phong cách thể thao được sử dụng cho:
	A. Nhiều đối tượng khác nhau
	B. Nhiều lứa tuổi khác nhau
	C. Nhiều đối tượng và lứa tuổi khác nhau
	D. Chỉ sử dụng cho người có điều kiện.
Câu 18. Phong cách dân gian mang đặc trưng về:
	A. Hoa văn	B. Chất liệu
	C. Kiểu dáng	D. Hoa văn, chất kiệu, kiểu dáng
Câu 19. Phong cách dân gian:
	A. Mang vẻ hiện đại
	B. Đậm nét văn hóa của mỗi dân tộc
	C. Vừa mang vẻ đẹp hiện đại, vừa đậm nét văn hóa của mỗi dân tộc.
	D. Cổ hủ, lỗi thời.
Câu 20. Kiểu dáng của trang phục là:
	A. Là thành phần cơ bản để tạo ra trang phục
	B. Là hình dạng bề ngoài của trang phục
	C. Làm tăng hiệu ứng thẩm mĩ cho trang phục
	D. Có thể sử dụng một màu hoặc phối với nhiều màu
II. Tự luận (5 điểm)
Câu 1: Trình bày đặc điểm các loại trang phục sau: Trang phục đi học, trang phục lao động, trang phục ở nhà, trang phục lễ hội.
Câu 2: Thời trang là gì? Tại sao thời trang lại có sự thay đổi qua các thời kì?
Câu 3: Tại sao trang phục lao động lại thường có màu sẫm và thường được may từ vải sợi bông?
Câu 4: Đồ dùng điện là gì? Kể tên 10 đồ dùng điện trong gia đình.

------ HẾT ------
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1. Trắc nghiệm
ĐỀ 601
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	B
	B
	A
	D
	A
	A
	D
	B
	A

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	B
	A
	A
	D
	A
	D
	A
	A
	D
	B


ĐỀ 602
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	B
	B
	A
	D
	A
	C
	C
	C
	C
	A

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	B
	A
	A
	D
	C
	C
	B
	A
	B
	C


ĐỀ 603
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	C
	B
	A
	A
	B
	C
	A
	D
	C

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	C
	C
	A
	B
	B
	B
	B
	A
	C
	D


ĐỀ 604
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	B
	C
	B
	A
	A
	C
	A
	D
	C

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	A
	B
	C
	D
	C
	C
	C
	A
	C
	D


ĐỀ 605
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	D
	D
	A
	B
	D
	D
	D
	A
	A
	D

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	D
	C
	B
	B
	D
	A
	C
	D
	C
	B


1. Tự luận
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
	Đặc điểm các loại trang phục :
· Trang phục đi học : kiểu dáng đơn giản, gọn gàng, dễ mặc, dễ hoạt động, màu sắc hài hòa, thường được may từ vải sợi pha.
· Trang phục lao động : kiểu dáng đơn giản, rộng, dễ hoạt động, thường có màu sẫm và may từ vải sợi bông
· Trang phục lễ hội : kiểu dáng đẹp, trang trọng, có thể là trang phục truyền thống, tùy thuộc vào tính chất lễ hội
· Trang phục ở nhà : kiểu dáng đơn giản, thoải mái, thường được may từ vải sợi thiên nhiên.
	
0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm


	Câu 2
	· Thời trang là những kiểu trang phục được sử dụng phổ biến trong xã hội vào một khoảng thời gian nhất định
· Thời trang thay đổi do ảnh hưởng của các yếu tố như văn hóa, kinh tế, xã hội, sự phát triển của khoa học kĩ thuật,…
	1 điểm

	Câu 3 
	Trang phục lao động thường có màu sẫm để khi làm việc, lao động đỡ lộ vết bẩn. Thường may từ vải sợi bông vì có độ thấm hút cao, mặc thoáng mát.
	
1 điểm



	GV ra đề




Bùi Thị Quỳnh
	TTCM duyệt




Đinh Thị Như Quỳnh
	Ban giám hiệu duyệt




Nguyễn Ngọc Sơn 



